
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  BẾN TRE 
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN 

DANH SÁCH HỌC SINH  
NĂM HỌC 2019 – 2020 

LỚP : 11/1A (Học buổi sáng) 
GVCN: Nguyễn Thị Hạnh 

 

TT Họ và tên HS Ngày sinh GT Ghi chú 

1 Trần Thiên Ân         30/04/2002 Nam  
2 Lê Huỳnh Duy Anh        18/11/2003 Nam  
3 Võ Duy Bằng       25/09/2003 Nam  
4 Trần Quốc Bảo        13/10/2003 Nam  
5 Võ Lưu Quốc Đại        12/10/2003 Nam  
6 Nguyễn Khánh Duy        27/12/2003 Nam  
7 Hà Ngọc Hân        11/09/2003 Nữ  
8 Thái Gia Hân        16/10/2003 Nữ  
9 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu       21/12/2003 Nữ  
10 Châu Bảo Huy        24/03/2003 Nam  
11 Trần Nguyễn Kim Khánh      01/02/2003 Nữ  
12 Mạc Tuấn Khoa       13/04/2003 Nam  
13 Nguyễn Hoàng Thiên Kim        28/11/2003 Nữ  
14 Nguyễn Hữu Lộc        10/11/2003 Nam  
15 Huỳnh Triệu Mẩn        19/07/2003 Nam  
16 Lê Đức Mạnh       19/08/2003 Nam  
17 Thái Gia Minh       31/07/2003 Nam  
18 Võ Ngọc Nga        10/08/2003 Nữ  
19 Phan Thúy Ngân       16/08/2003 Nữ  
20 Trần Thị Thuý Ngân       21/06/2003 Nữ  
21 Nguyễn Đình Bảo Nguyên     09/05/2003 Nam  
22 Trần Ngọc Yến Nhi        31/10/2003 Nữ  

 

Tổng kết danh sách này có 22 học sinh Tp. Bến Tre, ngày 30 tháng 4 năm 2020 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Nguyễn Thành Phi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  BẾN TRE 
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN 

DANH SÁCH HỌC SINH  
 NĂM HỌC 2019 – 2020 

LỚP : 11/2A (Học buổi sáng) 
GVCN: Tô Kim Yến 

 

TT Họ và tên HS Ngày sinh GT Ghi chú 

1 Trần Quốc Anh        27/09/2003 Nam  
2 Nguyễn Thanh Bình       06/12/2003 Nam  
3 Nguyễn Lan Hoàng Dung       03/09/2003 Nữ  
4 Lê Khánh Duy        03/09/2003 Nam  
5 Hà Bảo Duy        27/03/2003 Nam  
6 Lê Phạm Thanh Hải        19/04/2003 Nam  
7 Đỗ Phan Mỹ Hằng       13/10/2003 Nữ  
8 Phan Minh Hiếu       15/11/2003 Nam  
9 Lý Minh Hoàng      24/05/2003 Nam  
10 Phạm Nguyễn Hưng       05/12/2003 Nam  
11 Võ Minh Kha        08/02/2003 Nam  
12 Nguyễn Chí Lập        01/05/2003 Nam  
13 Lê Thị Cẩm Ly         27/10/2003 Nữ  
14 Dương Hải My         25/05/2003 Nữ  
15 Thái Thị Như Ngọc       14/10/2003 Nữ  
16 Nguyễn Thị Bảo Ngọc       07/06/2003 Nữ  
17 Khổng Hữu Nhân       22/08/2003 Nam  
18 Trần Đức Nhân       16/10/2003 Nam  
19 Đặng Thị Linh Nhi        12/08/2003 Nữ  
20 Huỳnh Thị Huỳnh Như        13/08/2003 Nữ  
21 Phan Huỳnh Phúc       13/10/2003 Nam  
22 Phan Phi Phụng      24/05/2003 Nữ  

 

Tổng kết danh sách này có 22 học sinh Tp. Bến Tre, ngày 30 tháng 4 năm 2020 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thành Phi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  BẾN TRE 
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN 

DANH SÁCH HỌC SINH  
NĂM HỌC 2019 – 2020 

LỚP : 11/3A (Học buổi sáng) 
GVCN: Nguyễn Ngọc Diệu 

 

TT Họ và tên HS Ngày sinh GT Ghi chú 

1 Lê Trúc Anh        29/10/2003 Nữ  
2 Nguyễn Ngọc Tâm Đan        26/11/2003 Nữ  
3 Nguyễn Thành Đạt        07/12/2003 Nam  
4 Lê Khương Di         05/02/2003 Nam  
5 Nguyễn Đặng Phương Diễm       22/11/2003 Nữ  
6 Võ Ngọc Hải        11/07/2003 Nam  
7 Nguyễn Thị Ngọc Hân        17/10/2003 Nữ  
8 Trần Thị Kim Hạnh       09/06/2003 Nữ  
9 Ngô Phước Hậu        21/11/2003 Nam  
10 Võ Văn Thành Trọng Hiếu       15/03/2003 Nam  
11 Tiêu Mỹ Hoa        18/03/2002 Nữ  
12 Đoàn Nguyễn Quỳnh Hương      05/12/2003 Nữ  
13 Võ Nam Kha 26/11/2003 Nam  
14 Trần Đỗ An Khang      07/09/2003 Nam  
15 Ngô Trần Trúc Lam        24/11/2003 Nữ  
16 Huỳnh Thế Lân        19/09/2003 Nam  
17 Đoàn Thị Thảo Linh       03/12/2003 Nữ  
18 Phan Văn Mến        19/07/2003 Nam  
19 Huỳnh Yến Mỹ         03/08/2003 Nữ  
20 Ngô Thị Kim Mỵ         11/12/2003 Nữ  
21 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc       08/12/2003 Nữ  
22 Lê Đặng Phúc Nguyên     25/01/2003 Nam  

 

Tổng kết danh sách này có 22 học sinh Tp. Bến Tre, ngày 30 tháng 4 năm 2020 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thành Phi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  BẾN TRE 
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN 

DANH SÁCH HỌC SINH  
NĂM HỌC 2019 – 2020 

LỚP : 11/4A (Học buổi sáng) 
GVCN: Nguyễn Văn Mến 

 

TT Họ và tên HS Ngày sinh GT Ghi chú 

1 Huỳnh Châu Nhựt Ánh        25/01/2003 Nữ  
2 Bùi Minh Đạt        24/04/2003 Nam  
3 Nguyễn Thị Thùy Dương      30/04/2003 Nữ  
4 Nguyễn Hiếu Đức Duy        14/02/2003 Nam  
5 Nguyễn Thanh Duy        08/10/2003 Nam  
6 Nguyễn Trường Giang      18/10/2003 Nam  
7 Bùi Thị Mỹ Hạnh       26/07/2003 Nữ  
8 Ngô Khắc Hào        11/12/2003 Nam  
9 Nguyễn Huỳnh Gia Huy        03/05/2003 Nam  
10 Phan Trần Đức Huỳnh      10/09/2003 Nam  
11 Nguyễn Duy Khang      12/10/2003 Nam  
12 Trần Nguyên Khánh      20/01/2003 Nam  
13 Nguyễn Cao Khương    06/12/2003 Nam  
14 Trần Tuấn Kiệt       04/03/2003 Nam  
15 Nguyễn Hoàng Lâm        01/08/2003 Nam  
16 Trịnh Kim Lân        11/01/2003 Nam  
17 Phạm Tấn Lộc        19/07/2003 Nam  
18 Võ Ngọc Trà Mi         20/06/2003 Nữ  
19 Bùi Hiếu Nghĩa      12/03/2003 Nam  
20 Nguyễn Thị Hoài Ngọc       28/02/2003 Nữ  
21 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc       18/11/2003 Nữ  
22 Lê Nguyễn Tuyết Ngọc       30/11/2003 Nữ  

 

Tổng kết danh sách này có 22 học sinh Tp. Bến Tre, ngày 30 tháng 4 năm 2020 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thành Phi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  BẾN TRE 
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN 

DANH SÁCH HỌC SINH  
NĂM HỌC 2019 – 2020 

LỚP : 11/5A (Học buổi sáng) 
GVCN: Đỗ Thị Ngọc Linh 

 

TT Họ và tên HS Ngày sinh GT Ghi chú 

1 Đặng Nguyễn Thiên Ân         28/03/2003 Nữ  
2 Ô Hoàng Tuyết Anh        10/11/2003 Nữ  
3 Lê Gia Bảo        18/03/2003 Nam  
4 Nguyễn Ngọc Khánh Chi        27/09/2003 Nữ  
5 Nguyễn Chí Cường      26/11/2003 Nam  
6 Phạm Khoa Đăng       07/12/2003 Nam  
7 Nguyễn Trần Phúc Duy        10/11/2003 Nam  
8 Ngô Minh Giang      30/03/2003 Nam  
9 Phạm Thanh Hải        25/06/2003 Nam  
10 Đặng Gia Hân        26/07/2003 Nữ  
11 Nguyễn Thụy Gia Hân        09/07/2003 Nữ  
12 Trần Thanh Hậu        23/01/2003 Nam  
13 Nguyễn Minh Hiếu       11/01/2003 Nam  
14 Trần Phạm Long Hồ         19/02/2003 Nam  
15 Huỳnh Thái Hùng       25/10/2003 Nam  
16 Đỗ Quốc Huy        02/01/2003 Nam  
17 Huỳnh Hiệp Trường Huy        20/11/2003 Nam  
18 Nguyễn Anh Kiệt       10/11/2003 Nam  
19 Trần Thị Ngọc Mai        24/06/2003 Nữ  
20 Lê Quang Minh       07/07/2003 Nam  
21 Nguyễn Hữu Nghĩa      06/07/2003 Nam  
22 Nguyễn Thị Thảo Nguyên     22/05/2003 Nữ  

 

Tổng kết danh sách này có 22 học sinh Tp. Bến Tre, ngày 30 tháng 4 năm 2020 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thành Phi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  BẾN TRE 
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN 

DANH SÁCH HỌC SINH  
NĂM HỌC 2019 – 2020 

LỚP : 11/6A (Học buổi sáng) 
GVCN: Đặng Ngọc Thắm 

 

TT Họ và tên HS Ngày sinh GT Ghi chú 

1 Trần Tấn Đạt        06/12/2003 Nam  
2 Phan Tuấn Dũng       14/12/2002 Nam  
3 Nguyễn Thị Ngọc Duyên      01/11/2003 Nữ  
4 Thái Ngọc Huỳnh Giang      04/05/2003 Nữ  
5 Nguyễn Thị Thu Hà         07/10/2003 Nữ  
6 Dương Thùy Như Hảo        02/01/2003 Nữ  
7 Nguyễn Vinh Hưng       22/09/2003 Nam  
8 Nguyễn Hoàng Huy        26/11/2003 Nam  
9 Bùi Minh Khang      06/07/2003 Nam  
10 Huỳnh Phước Lộc        29/11/2003 Nam  
11 Lê Thành Lộc        25/12/2003 Nam  
12 Lê Hoàng Như Mai        05/09/2003 Nữ  
13 Đặng Huỳnh Xuân Mai        18/09/2003 Nữ  
14 Trần Thanh Mỹ         28/07/2003 Nữ  
15 Phan Thành Nam        16/10/2003 Nam  
16 Huỳnh Thanh Nam        18/09/2003 Nam  
17 Nguyễn Thị Thanh Ngân       25/06/2003 Nữ  
18 Huỳnh Thanh Nghiêm    08/05/2003 Nam  
19 Trần Khải Nhi        26/03/2003 Nam  
20 Đặng Trường Phát       07/06/2003 Nam  
21 Nguyễn Tuấn Phát       21/08/2003 Nam  
22 Bùi Minh Phúc       26/09/2003 Nam  

 

Tổng kết danh sách này có 22 học sinh Tp. Bến Tre, ngày 30 tháng 4 năm 2020 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thành Phi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  BẾN TRE 
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN 

DANH SÁCH HỌC SINH  
NĂM HỌC 2019 – 2020 

LỚP : 11/7A (Học buổi sáng) 
GVCN: Phạm Thị Mỹ Vân 

 

TT Họ và tên HS Ngày sinh GT Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thuý An         10/12/2003 Nữ  
2 Trần Gia Bảo        20/10/2003 Nam  
3 Sơn Bảo        10/12/2003 Nam  
4 Dương Đình Bảo        22/05/2003 Nam  
5 Lê Thành Danh       10/07/2003 Nam  
6 Nguyễn Kỳ Đồng       19/08/2003 Nam  
7 Nguyễn Thị Kim Dung       20/09/2003 Nữ  
8 Huỳnh Minh Duy        26/11/2003 Nam  
9 Huỳnh Ngọc Duy        04/10/2003 Nam  
10 Lê Ngọc Chi Giao       12/10/2003 Nữ  
11 Lê Huỳnh Ngọc Giàu       07/11/2003 Nữ  
12 Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng       27/11/2003 Nữ  
13 Ngô Vĩnh Khang      26/07/2003 Nam  
14 Trần Anh Kiều       15/01/2003 Nữ  
15 Đặng Gia Linh       26/09/2003 Nữ  
16 Phạm Thành Lộc        21/09/2003 Nam  
17 Trần Minh Mẫn        09/08/2003 Nam  
18 Phạm Hoài Bảo Minh       13/01/2003 Nam  
19 Diệp Tuyết Ngân       15/12/2003 Nữ  
20 Trần Thị Thanh Ngọc       17/11/2003 Nữ  

 

Tổng kết danh sách này có 20 học sinh Tp. Bến Tre, ngày 30 tháng 4 năm 2020 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thành Phi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  BẾN TRE 
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN 

DANH SÁCH HỌC SINH  
 NĂM HỌC 2019 – 2020 

LỚP : 11/8A (Học buổi sáng) 
GVCN: Lê Thị Ngọc Hiền 

 

TT Họ và tên HS Ngày sinh GT Ghi chú 

1 Phạm Hoài Ân         09/08/2003 Nam  
2 Nguyễn Hoàng Ân         25/04/2003 Nam  
3 Ngô Diệp Vân Anh        23/03/2003 Nữ  
4 Tăng Quốc Bảo        01/05/2003 Nam  
5 Nguyễn Hồng Đào        26/02/2003 Nữ  
6 Phạm Thị Thùy Dương      19/06/2003 Nữ  
7 Ngô Thị Thùy Duyên      11/01/2003 Nữ  
8 Lư Thị Ngọc Giao       20/09/2003 Nữ  
9 Lê Thị Ngọc Hân        12/09/2003 Nữ  
10 Phạm Thiên Hương      09/01/2003 Nữ  
11 Nguyễn Quốc Huy        18/11/2003 Nam  
12 Nguyễn Nhật Huy        24/12/2003 Nam  
13 Phạm Hoàng Anh Khoa       16/10/2002 Nam  
14 Bùi Đoàn Nhất Khương    05/09/2003 Nam  
15 Bùi Tuấn Kiệt       26/03/2003 Nam  
16 Liêu Quốc Lâm        22/11/2003 Nam  
17 Trương Mẫn        03/09/2003 Nam  
18 Trương Thị Ngọc Mỹ         02/03/2003 Nữ  
19 Nguyễn Đình Nam        20/05/2003 Nam  
20 Phạm Thị Thanh Ngân       17/11/2003 Nữ  
21 Lê Thảo Ngân       22/08/2003 Nữ  
22 Đặng Thu Ngân       13/03/2003 Nữ  

 

Tổng kết danh sách này có 22 học sinh Tp. Bến Tre, ngày 30 tháng 4 năm 2020 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thành Phi 
 
 
 
 
 


